Dùng tiết học tự chọn để phát huy tư duy sáng tạo của học sinh qua bài tập sáng tạo môn vật lý           SKKN 2013


A. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Lý do chọn đề tài

        Những giờ học tự chọn là hình thức dạy học cá biệt hóa, phân hóa sâu đậm, đảm bảo được tất cả các ưu điểm của hệ thống thống nhất của nền giáo dục phổ thông và còn cho phép phát triển tốt những hứng thú và năng lực cá biệt của học sinh. Do nguyên tắc tổ chức mà các giờ học tự chọn có vị trí trung gian giữa các giờ học bắt buộc và các giờ học ngoại khóa.


Chương trình dạy học tự chọn tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức quá trình học tập, đặc biệt là đối với hoạt động tự lực sáng tạo có hiệu quả của học sinh. Sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học tự chọn là một chiến lược dạy học, phát triển tư duy và năng lực sáng tạo cho học sinh ở trường phổ thông. Ở nước ta hiện nay, các tiết học tự chọn môn vật lý chủ yếu là bài tập bám sát chương trình. Đối với một số nước trên thế giới thì hơn một nửa thời gian dạy học tự chọn môn vật lí ở trường trung học phổ thông dành cho giờ thực hành giải bài tập và tiến hành các bài tập thí nghiệm.

Qua việc nghiên cứu và giảng dạy tại trường THPT Anh hùng núp, có 100% học sinh đều học cơ bản trong đó có 4 tiết học tự chọn trên một tuần, riêng môn vật lý có một tiết trên một tuần đối với mỗi lớp. Đây là điều kiện thuận lợi cho giáo viên vận dụng các tiết học tự chọn để bồi dưỡng, nâng cao, phát huy tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc sử dụng bài tập sáng tạo vào giảng dạy.  Với những bài tập sáng tạo được lấy từ thực tế cuộc sống sẽ lôi cuốn, kích thích học sinh tìm tòi suy nghĩ giải quyết vấn đề bằng vốn kiến thức của mình, nhờ đó giúp các em phát triển tư duy nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo và nhận thức được tầm quan trọng của vật lý đối với khoa học kĩ thuật và đời sống.

Vì vậy, với những lý do nêu trên và từ tình hình thực tế của việc dạy và học Vật lý ở trường hiện nay. Là giáo viên dạy môn Vật lý tôi quyết định nghiên cứu đề tài “ Dùng tiết học tự chọn để phát huy tư duy sáng tạo của học sinh qua bài tập sáng tạo môn vật lý”, để đóng góp một phần nhỏ của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và cũng nhằm rút kinh nghiệm cho bản thân để việc giảng dạy môn vật lý được tốt hơn trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở nhà trường.  

II. Phạm vi – đối tượng nghiên cứu

1. Phạm vi nghiên cứu


Trên các lớp 11 trung học phổ thông, học tập theo chương trình chuẩn và thực tế giảng dạy môn vật lý của Trường THPT Anh hùng núp.

2. Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp dạy học bài tập vật lí ở trường trung học phổ thông.

Những yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông.


Áp dụng bài tập sáng tạo vào đổi mới phương pháp giảng dạy vật lý trung học phổ thông.


Dạy học bài tập vật lý lớp 11.

III. Phương pháp nghiên cứu
 1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Nghiên cứu các tài liệu lý luận dạy học để làm sáng tỏ về mặt lý luận các vấn đề liên quan đến đề tài.

Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập,  các tài liệu khác để phân tích cấu trúc lôgic nội dung chương trình vật lý 11 trung học phổ thông.
 2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.

Điều tra thực trạng sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học vật lý lớp 11.

Xây dựng phương án giảng dạy với bài tập sáng tạo cho tiết học tự chọn của môn vật lý 11.

Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra giả thuyết khoa học của đề tài.

Xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm bằng thống kê, đánh giá kết quả đạt được khi thực hiện đề tài.
B. NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  1. Bài tập sáng tạo là gì ?
Bài tập sáng tạo trong vật lý là bài tập mà giả thuyết không có thông tin đầy đủ liên quan đến hiện tượng quá trình vật lý, có những đại lượng vật lý được ẩn dấu, điều kiện bài toán không chứa đựng chỉ dẫn trực tiếp và gián tiếp về phương pháp giải hay kiến thức vật lý cần sử dụng.

Bài tập vật lý rất đa dạng và phong phú, có nhiều cách gọi tên và phân loại khác nhau. Bài tập sáng tạo dùng cho việc bồi dưỡng các phẩm chất của tư duy sáng tạo: tính linh hoạt, mềm dẻo, độc đáo, nhạy cảm. Tính chất sáng tạo thể hiện ở chỗ không có quy trình cho việc giải bài tập, đề bài che giấu dữ kiện khiến học sinh không thể liên hệ với bài tập mẫu đã có. Với bài tập sáng tạo học sinh giải phải vận dụng kiến thức linh hoạt trong nhữnh tình huống mới, chưa biết, phát hiện điều mới (về kiến thức, kỹ năng hoạt động hay thái độ ứng xử mới).

2. Các dấu hiệu nhận biết bài tập sáng tạo

   2.1 Dấu hiệu 1: Bài tập có hình thức tương tự nhưng nội dung biến đổi

Đây là những bài tập có nhiều hơn một câu hỏi, ở câu hỏi thứ nhất là một bài tập luyện tập, các câu hỏi tiếp theo có hình thức tương tự, nếu áp dụng phương pháp giải như trên sẽ dẫn đến bế tắc vì nội dung câu hỏi đã có sự thay đổi.

  2.2 Dấu hiệu 2 : Bài tập có nhiều cách giải
Bài tập sáng tạo loại này không chỉ có 1 cách giải mà còn có nhiều cách giải, vừa giải được bằng phương pháp này vừa giải được bằng phương pháp khác. Điều quan trọng là làm cho học sinh nhận thức rằng: khi xem xét 1 vấn đề cần nhìn từ nhiều góc độ, nhiều quan điểm khác nhau, từ đó có nhiều con đường đạt đến kết quả bài toán và chọn ra con đường nào hiệu quả nhất.

Dạng bài tập sáng tạo 1 và 2 này có tác dụng trong việc bồi dưỡng thói quen tư duy nhiều chiều, không máy móc cứng nhắc, khắc phục được tính ì của tư duy theo lối mòn, thể hiện được tính mềm dẻo, linh hoạt của tư duy.

 2.3 Dấu hiệu 3: Bài tập thí nghiệm về Vật lý
Bài tập thí nghiệm vật lý bao gồm các bài tập thí nghiệm định tính và bài tập thí nghiệm định lượng. Bài tập thí nghiệm định tính yêu cầu thiết kế phương án thí nghiệm theo một mục đích cho trước, thiết kế một dụng cụ ứng dụng vật lý, yêu cầu làm thí nghiệm theo chỉ dẫn quan sát và giải thích hiện tượng xảy ra. Bài tập thí nghiệm định lượng gồm các bài tập đo đạc đại lượng vật lý, minh hoạ lại quy luật bằng thực nghiệm.

  2.4 Dấu hiệu 4: Bài tập cho thiếu hoặc cho thừa dữ kiện 

Trong bài toán này tất cả các dữ kiện trực tiếp để giải điều thiếu, học sinh tự tìm bằng quan sát, thống kê số liệu thực tế, tra cứu. Lập kế hoạch thu thập dự liệu, triển khai thực hiện kế hoạch là công việc sáng tạo gần như một công trình nghiên cứu nhỏ. Việc phân tích kết quả đạt được, đối chiếu kết quả với các dữ kiện bài toán đã cho trong trường hợp bài toán cho thừa dữ kiện quan trọng hơn chính quá trình giải, điều này giúp học sinh hiểu rõ và nắm vững hơn bản chất của hiện tượng sự việc, áp dụng một cách nhuần nhuyễn vào thực tế, biết lựa chọn điều cần thiết, loại bỏ điều không cần thiết.

 2.5 Dấu hiệu 5: Bài tập nghịch lý , ngụy biện.
Đây là những bài toán mà trong đề bài chứa đựng một sự ngụy biện nên dẫn đến nghịch lý: kết luận rút ra mâu thuẫn với những nguyên tắc, định luật Vật lý đã biết. Có tác dụng bồi dưỡng tư duy phê phán, phản biện cho học sinh, giúp cho tư duy có tính độc đáo,linh hoạt, nhạy cảm.

Với 5 dấu hiệu đã nêu cho thấy bài tập sáng tạo rất đa dạng và có mức độ khó khác nhau. Các dạng của bài tập sáng tạo có thể rất khác nhau, có thể ở dạng: câu hỏi, bài tập định tính, bài tập định lượng, bài tập thí ngiệm, bài thực hành thí nghiệm, bài tập nghiên cứu hoặc thiết kế cho học sinh làm trong một thời gian dài.

Các bài tập sáng tạo đều giống nhau ở tính mới lạ về nội dung vật lý hoặc phương pháp tiếp cận hay cơ bản nhất là phương pháp tư duy không theo lối mòn mà luôn phải tìm tòi theo những quy luật vận động chung nhất của triết học duy vật biện chứng về tư duy.

3. Sử dụng bài tập sáng tạo

     
Bài tập được sử dụng trong giờ luyện tập giải bài tập, trong giờ ngoại khóa, trong khi giao bài tập về nhà, trong giờ học tự chọn. Giờ học tự chọn học sinh học theo chủ đề, có nhiều thời gian hơn để ôn luyện bài tập. Học sinh có thể giải bài tập theo nhóm, cùng nhau thảo luận đưa ra hướng giải quyết cho bài tập sáng tạo rất tốt.

II. THỰC TRẠNG CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TỰ CHỌN MÔN VẬT LÝ 11

   1. Thuận lợi

Kiến thức phần Điện học, Điện từ học và Quang hình học liên quan đến nhiều hiện tượng thú vị trong cuộc sống (hiện tượng sấm sét, nam châm hút hoặc đẩy nhau, ảo ảnh, tại sao kim cương lại có vẻ đẹp rực rỡ, hiện tượng cầu vồng,…) nên giáo viên dễ dàng kích thích trí tò mò, óc sáng tạo của học sinh trong quá trình tiếp nhận kiến thức. 

Giờ học tự chọn là học theo chủ đề bám sát chương trình trên lớp, rèn luyện và bổ sung những kiến thức rộng hơn cho học sinh nên giáo viên có thể khéo léo sử dụng phù hợp việc giải bài tập, củng cố lý thuyết và tạo hứng thú khuyến khích học sinh bằng việc đan xen vào giờ học những bài tập sáng tạo thú vị có thể dạng câu hỏi định tính giải thích các hiện tượng tự nhiên hay bài tập định lượng phải tính toán tìm ra lời giải.

Trong quá trình dạy học giáo viên phải sử dụng thí nghiệm khá nhiều, đặc biệt là thí nghiệm biễu diễn. Hiện nay các trường phổ thông được cung cấp thiết bị thí nghiệm khá đầy đủ và hiện đại, thêm vào đó công nghệ thông tin đã giúp đỡ giáo viên và học sinh rất nhiều trong việc mô phỏng các hiện tượng, các quá trình phóng điện trong chất khí, hiện tượng dương cực tan, quá trình tạo ảnh của vật qua các loại quang cụ giúp cho bài dạy sinh động hơn, học sinh dễ tiếp thu hơn. Trong giờ học tự chọn giáo viên có thể làm thí nghiệm hoặc hướng dẫn cho học sinh làm các thí nghiệm biểu diễn, minh họa hay thí nghiệm thực hành nhằm thay đổi không khí của giờ học giúp học sinh yêu thích vật lý.

    2. Khó khăn

Mặc dầu ở bậc Trung học cơ sở các em đã được làm quen với một số khái niệm, hiện tượng vật lý cơ bản, song đó mới chỉ là những kiến thức đơn giản. Lên bậc Trung học phổ thông các em nghiên cứu sâu hơn, đòi hỏi phải có một lượng kiến thức lớn về toán học. Đây là một khó khăn không nhỏ vì để vừa hiểu được bản chất vật lí của hiện tượng vừa phải thể hiện nó bằng toán học là việc làm khó khăn với nhiều học sinh. 
Do áp lực của việc giải bài tập vừa phân tích hiện tượng vừa phải áp dụng toán học vào tính toán nên làm cho học sinh cảm thấy khó khăn dẫn đến chán nản môn học. Do phải sử dụng thí nghiệm nhiều nên đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian, phải có kỹ năng tốt về làm thí nghiệm và sử dụng công nghệ thông tin. 

III. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BÀI TẬP SÁNG TẠO TRONG TIẾT TỰ CHỌN   
  1. Bài tập thí nghiệm về Vật lý 

Bài tập sáng tạo áp dụng 

Bài tập 1. Cho một vật nằm ở đáy của một hồ nước có mặt nước dao động. Em hãy quan sát vật và mô tả, giải thích hiện tượng quan sát được?
- Định hướng tư duy cho học sinh:

  + Quan sát và trình bày hiện tượng quan sát được? (Ảnh của các vật dưới hồ như thế nào?)

  + Tìm cơ sở lý thuyết để giải thích hiện tượng đó? 

- Hiện tượng quan sát được và giải thích:

  + Quan sát các vật nằm ở đáy một hồ nước có mặt nước dao động ta thấy các vật cũng dao động.
  + Giải thích: Do mặt nước dao động nên góc tới của tia sáng từ vật đến mặt giới hạn nước, không khí luôn thay đổi, do đó góc khúc xạ cũng thay đổi 
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 vị trí ảnh của vật thay đổi. Vì vậy người quan sát thấy các vật trong nước dao động.

( Gợi ý sử dụng bài tập: 

Bài tập này nên giao cho học sinh về nhà làm sau khi học xong bài khúc xạ ánh sáng. Giáo viên cho học sinh trình bày bài tập này trong giờ học tự chọn trong khoảng 15 phút. Cách này đã được áp dụng và đem lại hiệu quả cao. Giúp học sinh thêm hứng thú nghiên cứu sau những giờ học kiến thức căng thẳng.

Bài tập 2. Khi làm thí nghiệm với một mẫu than nóng đỏ chuyển động nhanh trong bóng tối. Em hãy quan sát, Mô tả và giải thích hiện tượng quan sát được ?
- Định hướng tư duy cho học sinh: 

  + Làm thí nghiệm để quan sát hiện tượng xảy ra. Giáo viên yêu cầu học sinh thu thập những đặc điểm về mắt trên phương diện quang học.
  + Để giải thích hiện tượng quan sát được hãy trả lời câu hỏi: Vì sao khi chiếu phim, cứ sau 0,033s hay 0,04s người ta lại chiếu một cảnh nhưng người xem có cảm giác quá trình diễn ra liên tục?

- Hiện tượng quan sát được và giải thích:

 + Khi quan sát một mẫu than nóng đỏ chuyển động nhanh trong bóng tối, ta nhìn thấy một dải sáng đỏ.

  + Giải thích: Do hiện tượng lưu ảnh trên màng lưới của mắt, khi mẩu than sáng đỏ chuyển động nhanh thì ảnh của mẩu than ở những vị trí trước đó chư tắt hẳn trên võng mạc của mắt nên mắt thấy một dải sáng đỏ.

( Gợi ý sử dụng bài tập: 

Bài tập này giáo viên làm thí nghiệm cho học sinh quan sát hiện tượng xẩy ra trước khi học bài “Mắt”. Học xong bài “Mắt” giáo viên yêu cầu học sinh trình bày hiện tượng đã quan được và vận dụng kiến thức vừa học để giải thích. Thí nghiệm được làm trong giờ tự chọn nhưng việc giải quyết bài tâp chủ yếu là ở nhà.

 2. Bài tập có nhiều cách giải
Bài tập sáng tạo áp dụng: 

Bài tập 1. Hai điện trở R1 = 20
[image: image2.wmf]W

 và R2 mắc song song thành đoạn mạch AB,mắc vào nguồn điện. Khi đóng khoá K, vôn kế giữa 2 đầu AB chỉ 12V, ampe kế chỉ 1A. Tính điện trở R2?

  Cách gải 1: 

- Giáo viên định hướng cho học sinh:

   + Khi R1, R2 mắc song song thì tổng trở của mạch được tính như thế nào?

   + Áp dụng định luật Ôm:  
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   mà  vì R1 và R2 song song nên : 
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  Cách giải 2: 

- Giáo viên định hướng cho Học sinh :

  + Yêu cầu Học sinh đi tìm cách giải khác. Gợi ý : Vì điện trở mắc song song nên UAB = U1 = U2 và I = I1 + I2

  + Vậy ta có thể tính R2 bằng cách nào?
 Giải:    Ta có:    
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     Với I2 = I – I1
             => 
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Vậy :   
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Bài tập 2. Một thấu kính phân kỳ đặt mắt người quan sát 15 cm thì thấy ảnh của mọi vật xa, gần đều hiện lên cách mắt trong khoảng 50cm trở lại. Em hãy xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ này?

 Cách giải 1: Dùng phương pháp đại số 

- Định hướng tư duy cho học sinh:  

 + Xác định d và d’ của vật với thấu kính khi tại vị trí của vật mà ảnh ở vị trí 50 cm so với mắt? Khi đó vật ở đâu mắt ngắm trừng như thế nào. Từ đó ta suy ra ngay được tiêu cự của thấu kính.

Cách giải 2:  Dùng phương pháp dựng hình

- Định hướng tư duy cho học sinh:  dựng hình theo yêu cầu của đề tức là tại vị  trí cho ảnh cách mắt 50 cm. Khi đó vật ở vô cùng, tia sáng từ vật tới thấu kính là tia song song, nó sẽ cho ảnh ở tiêu điểm ảnh của thấu kính.
( Gợi ý sử dụng bài tập: 

Các bài tập 1 và 2 là bài tập sáng tạo vì có nhiều cách giải, học sinh có thể giải theo nhiều cách, giáo viên cho học sinh sửa những cách mình làm trên bảng, rồi cùng cả lớp nhận xét cách giải nào hay, ngắn và tốt nhất. Từ đó học sinh khắc phục được tính tư duy một chiều, cứng nhắc, có ý thức trong việc luôn tìm ra hướng giải quyết vấn đề cho hiệu quả nhất. 

Bài tập 3. Một vật sáng AB đặt song song và cách màn một khoảng a = 120cm. Người ta đặt một thấu kính hội tụ ở giữa vật và màn sao cho trục chính vuông góc với vật, ảnh thu được trên màn cao gấp 2 lần vật. Xác định vị trí đặt vật và tiêu cự của thấu kính. Giải bằng hai phương pháp: Phương pháp đại số và phương pháp dựng hình.

Cách giải 1: Dùng phương pháp đại số

- Định hướng tư duy học sinh:

  + Em hãy tìm mối quan hệ giữa d và d’?

  +Hướng dẫn giải:

 Sơ đồ tạo ảnh:                 

Theo giả thiết: d + d’ = a = 120cm      (1) ;    -
[image: image9.wmf]d
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Từ (1) và (2) ta được d = 40 cm, d’ = 80 cm.

Áp dụng công thức 
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  và thay số ta được f = 26,67cm. 

 Cách giải 2: Dùng phương pháp hình học

- Định hướng tư duy cho học sinh:

  + Để giải bài toán này bằng phương pháp hình học thì em cần biết những điểm gì về sự tạo ảnh của một vật qua thấu  kính? 
  + Em hãy nêu cách dựng ảnh của vật sáng AB qua thấu kính?

- Hướng dẫn giải:

  +Vẽ hình:

     -> Dựng trục chính thấu kính, vật AB và ảnh A’B’.

     -> Nối B với B’ cắt trục chính tại O – là quang tâm của thấu kính, vẽ thấu kính.

     -> Từ B vẽ tia sáng song song với trục chính, tia ló qua B’ cắt trục chính tại F’ – tiêu điểm ảnh chính của thấu kính.





  - Từ hình vẽ ta có: 

      (    
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1

2

ABOA

ABOA

==

 mà OA + OA’ = a = 120cm 
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 OA = d = 40cm, 

OA’ = d’ = 80cm (vật và ảnh đều thật nên d > 0, d’ > 0).

       (  
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 mà OF’ + F’A’ = 80cm 
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 OF’ = f = 26,67cm (thấu kính hội tụ nên f > 0).

( Gợi ý sử dụng bài tập: 

Bài tập này được sử dụng sau khi học sinh đã học xong bài “Thấu kính mỏng”. giáo viên có thể sử dụng trong tiết tự chọn để kiểm tra học sinh sau khi đã học về thấu kính mỏng, bằng cách chia nhóm học sinh cho thảo luận tìm hai cách giải bài toán dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

  3. Bài tập nghịch lý, ngụy biện và câu hỏi định tính

Bài tập sáng tạo áp dụng: 

Bài tập 1. Chiếu một tia sáng từ môi trường thủy tinh (
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) ra không khí dưới góc tới i. Tính góc khúc xạ và vẽ hình biểu diễn trong các trường hợp sau:   


a) i = 300

b) i = 600
- Định hướng cho học sinh:

  + ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ nên i < r. Để giải quyết được bài tập này ta phải xác định được chiết suất của mặt phẳng tới, mặt phẳng khúc xạ.
  + Khi tính toán tìm góc khúc xạ ta thấy có điểm gì nghịch lý?
- Hướng dẫn giải:  a) khi i = 300 thì ta dễ ràng tính được góc khúc xạ và vẽ hình:


Ta có : 
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Hình vẽ: 
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b) Khi i = 600   
 Ta có:  
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  ( Vô lý )
· r không tồn tại. 
- Giáo viên đặt vấn đề mâu thuẫn: 
+ Như thế ta có vẽ được tia khúc xạ hay không? Nếu không có tia khúc xạ vậy ta có nên nghi ngờ về định luật khúc xạ ánh sáng?
 + Yêu cầu học sinh về nhà tìm nguyên nhân chính của điều mâu thuẫn trên, đọc bài phản xạ toàn phần.

( Gợi ý sử dụng bài tập: 

Bài tập này được dạy trong giờ học tự chọn sau khi học xong bài “khúc xạ ánh sáng” nhằm tạo tình huống mâu thuẫn để học sinh về nhà tìm hiểu, gợi mở kiến thức bài tiếp theo “ phản xạ toàn phần”.
Bài tập 2. Các cực từ cùng tên thì đẩy nhau. Nhưng tại sao cực bắc của kim la bàn lại chỉ hướng bắc còn cực nam của nó lại chỉ hướng nam?

+ Hướng dẫn trả lời: Trái đất có hai địa cực được gọi là Bắc cực và Nam cực ngoài ra còn có hai từ cực. Cực Bắc của kim la bàn hướng về phía Bắc cực, cực Nam hướng về phía Nam cực. Điều đó có nghĩa là chiều đường sức từ của Trái đất là chiều Nam – Bắc. Vì vậy, từ cực ở Nam bán cầu phải gọi là từ cực Bắc, còn từ cực ở Bắc bán cầu phải gọi là từ cực Nam. Nhưng ngay từ đầu người ta lại gọi nhầm từ cực ở Bắc bấn cầu là từ cực Bắc, từ cực ở Nam bán cầu là từ cực Nam. Ngày nay ta vẫn dùng cách gọi tên theo thói quen đó.

( Gợi ý sử dụng bài tập: 

Bài tập này sử dụng vào cuối giờ học tự chọn khi vừa giải quyết xong các bài tập luyện tập về từ trường căng thẳng.

Bài tập 3. Nếu đứng ngập đến thắt lưng trong một hồ bơi có đáy nằm ngang thì mặt đáy hình như được nâng lên càng cao khi càng rời ra chỗ đứng, và nơi sâu nhất hình như là nơi ta đứng. Giải thích điều nghịch lý này như thế nào?

- Hướng dẫn trả lời: giải thích hiện tượng trên dựa vào sự tạo ảnh của một vật qua lưỡng chất phẳng.  
( Gợi ý sử dụng bài tập: 

Giáo viên ra câu hỏi này trong giờ tự chọn sau khi hoc xong bài “ khúc xạ ánh sáng” để đặt vấn đề cho phần chủ đề lưỡng chất phẳng.

Bài tập 4. Phía dưới các cột điện có dòng điện cao thế đi qua người ta luôn phải treo những tấm bảng đề chữ “Nguy hiểm chết người”. thế nhưng chim chóc dường như không sợ điện cao thế, chúng thường xuyên đậu trên nhựng sợi dây điện này mà không hề bị điện giật chết! Vì sao vậy? 

Bài tập 5. Tại sao đèn huỳnh quang lại tiết kiệm hơn đèn neon ?
- Hướng dẫn trả lời: Một bóng đèn huỳnh quang 40W nhìn sáng như bóng đèn neon 150W. Nguyên nhân căn bản là do phương thức phát sáng của đèn huỳnh quang và đèn neon khác nhau. Đèn nenon phát sáng nhờ vào hiệu ứng nhiệt do dây tóc bóng đèn tạo ra. Bất kì một vật thể nào khi được tăng nhiệt đến hơn 5250C đều có khả năng phát sáng. Hơn nữa hiệu suất phát sáng sẽ tăng lên tùy vào sự tăng cao của nhiệt độ. Vì thế đèn neon khi thắp sáng sẽ có phần năng lượng chuyển hóa thành nhiệt năng. Nguyên lý phát sáng của đèn huỳnh quang hoàn toàn khác, bên trong thành ống đèn có quyets một lớp huỳnh quang, hai đầu có gắn các điện cực. Bên trong ống đèn có bơm đầy khí Acgon và một ít thủy ngân. Khi có dòng điện chạy qua, sẽ có các hạt tải điện chạy qua lớp khí và va vào lớp khí làm các phân tử khí bị kích thích và phát ra các tia tử ngoại các tia này đập vào lớp huỳnh quang làm lớp này phát sáng. Vì vậy ta có thể thấy rằng, trong qua trình phát quang của đèn huỳnh quang, nhiệt lượng tỏa ra rất ít. Điều này làm cho đèn có hiệu suất cao và sẽ tiết kiệm điện hơn đèn neon.
( Gợi ý sử dụng bài tập: 

Bài tập 4,5 là dạng câu hỏi định tính có nội dung thực tế giúp học sinh hiểu về các hiện tượng liên quan đến dòng điện và tác dụng sinh lý của nó. Giáo viên đưa ra câu hỏi này với mục đích làm cho các em học sinh yêu thích ham muốn khám phá những hiện tượng liên quan đến dòng điện ngoài thực tế cuộc sống. Vì các em là học sinh vùng nông thôn nên những hiểu biết về những nguy hiểm khi bị điện giật và cách phòng chánh còn hạn chế. Từ câu hỏi này sẽ kích thích sự muốn hiểu biết về dòng điện và tạo hứng thú cho các em khi học về dòng điện không đổi.

4. Bài tập cho thiếu hoặc cho thừa dữ kiện
Bài tập sáng tạo áp dụng: 

Bài tập 1. Cho hai môi trường trong suốt nước (n = 4/3)  và không khí (
[image: image18.wmf]1
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). Tìm điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần khi chiếu vào mặt phân cách giữa hai môi trường một tia sáng dưới góc tới i? 
- Định hướng tư duy cho học sinh:

  + Đây là bài tập cho thiếu dữ kiện đó là môi trường chứa tia tới là môi tường nào. 

  + Đặt giả thuyết môi trường tới để có hiện tượng phản xạ toàn phần.

  + Áp dụng điều kiện góc tới i để có hiện tượng phản xạ toàn phần.
( Gợi ý sử dụng bài tập: 

Bài tập này nhằm phát triển khả năng tư duy nhiều chiều, phân tích vấn đề theo nhiều góc độ và khía cạnh của học sinh, được dùng trong giờ tự chọn luyện tập bài tập về điều kiện của hiện tượng phản xạ toàn phần.
Bài tập 2. Hãy tính xem nếu trong giờ ra chơi của các buổi học mà lớp ta không tắt điện (vẫn để đèn sáng, quạt vẫn quay) thì trong 1 tháng (30 ngày) trường mình lãng phí bao nhiêu tiền điện?

Bài tập 3. Nhóm em hãy thảo luận và đề xuất một phương án để cân 1 vật có trọng lượng rất lớn mà không thể có một cái cân nào thích hợp để cân trực tiếp.

( Gợi ý sử dụng bài tập: 

Đây là bài tập sáng tạo không cho biết dữ kiện nhưng có ý nghĩa rất lớn về mặt giáo dưỡng, giáo dục kỹ thuật tổng hợp và giáo dục ý thức tiết kiệm của công, chống lãng phí, song nó còn có tác dụng lớn về bồi dưỡng tư duy sáng tạo. Trong bài toán này tất cả các dữ kiện trực tiếp để giải đều thiếu, học sinh phải tự tìm bằng quan sát, thống kê số liệu thực tế, tra cứu, lập kế hoạch thu thập dữ liệu, triển khai thực hiện kế hoạch, là công việc sáng tạo gần nhưng một công trình nghiện cứu khoa học nhỏ. Có thể dùng câu hỏi này để giao nhiệm vụ về nhà trong thời gian gần cuối của tiết tự chọn. Giáo viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm thực hiện và hướng dẫn Học sinh tự mình tìm dữ kiện còn thiếu bằng việc quan sát thực tế.
IV. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

 1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm


Thực nghiệm sư phạm được tiến hành nhằm mục đích kiểm tra giả thuyết khoa học của đề tài “ Dùng tiết học tự chọn để phát huy tư duy sáng tạo cho học sinh qua bài tập sáng tạo môn vật lý”. Quá trình thực hiện đề tài phải xem xét các vấn đề như: 

- Hệ thống bài tập đã áp dụng có hợp lý không? Các câu hỏi định hướng cho học sinh và hướng dẫn giải có phù hợp với đối tượng học sinh?


- Khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh đạt hiệu quả như thế nào?

 2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành chủ yếu đối với học sinh lớp 11 Trường THPT Anh hùng núp – Kbang – Gia lai năm học 2012 – 2013, các lớp được lựa chọn: 11A, 11B, 11C, trong đó: 

- Lớp đối chứng:  11C.
- Lớp thực nghiệm: 11A, 11B.
Trình độ của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng tương đương nhau kết quả năm học 2011-2012.

 3. Phương pháp tiến hành thực nghiệm sư phạm
Ở lớp thực nghiệm: Tiến hành giảng dạy tiết học tự chọn có sử dụng bài tập sáng tạo kèm theo định hướng tư duy cho học sinh. Trong tiết bài tập sử dụng lồng ghép bài tập sáng tạo với bài tập luyện tập và gợi ý cho học sinh giải.

Ở lớp đối chứng: Tiến hành giảng dạy tiết học tự chọn khônng sử dụng bài tập sáng tạo. Trong tiết bài tập sử dụng lồng ghép bài tập sáng tạo với bài tập luyện tập nhưng giao về nhà cho học sinh giải và không hướng dẫn.

Các bài tập kiểm tra đánh giá của hai lớp thực nghiệm và đối chứng là như nhau.

 4. Đều tra ý kiến về thực trạng sử dụng bài tập sáng tạo trong tiết học tự chọn    môn vật lý ở trường THPT Anh hùng núp (bảng phụ lục 1)

 5. Tiến hành thực nghiệm

   5.1. Sĩ số và kết quả học lực năm học 2011-2012 của các lớp đối chứng và lớp thực nghiệm. 

Bảng 1: Sĩ số các lớp đối chứng và lớp thực nghiệm

	Lớp đối chứng
	Lớp thực nghiệm

	Tên lớp
	Sĩ số
	Tên lớp
	Sĩ số

	11C
	37
	11A
	40

	
	
	11B
	36

	Tổng số
	37
	Tổng số
	76


Bảng 2: Kết quả học lực năm học 2011-2012 của các lớp đối chứng và lớp thực nghiệm
	   Học  lực                   

Lớp    
	Giỏi

(%)
	Khá

(%)
	Trung bình

(%)
	Yếu

(%)
	Kém

(%)

	Đối chứng
	5,1
	24,3
	50,1
	17,4
	3,1

	Thực nghiệm 
	8,2
	30,2
	50,3
	8,3
	3


   5.2. giáo án thực nghiệm mẫu
Giáo án thực nghiệm mẫu: 
Tiết 27: Bài tập về khúc xạ ánh sáng (Xem phụ lục 2).

Giáo án này có sự kết hợp giữa bài tập luyện tập và bài tập sáng tạo (có định hướng tư duy học sinh) để củng cố kiến thức bài  “Khúc xạ ánh sáng”.

Giáo viên ra ba bài kiểm tra ( 2 bài kiểm tra 15 phút, 1 bài kiểm tra 45 phút) để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi áp dụng bài tập sáng tạo trong giờ học tự chọn.
 6. Kết quả thực nghiệm sư phạm

 6.1. Kết quả điểm số các bài kiểm tra
Ba bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10, kết quả như sau:
Bảng 3:
	     Bài 

kiểm tra
	Nhóm HS
	  Điểm  
 Số

 HS
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Bài 15 phút số 1
	Đối chứng
	37
	0
	0
	1
	2
	2
	10
	9
	8
	2
	1
	0

	
	Thực nghiệm
	67
	0
	0
	0
	5
	3
	13
	11
	10
	15
	10
	0

	Bài  15 phút số 2
	Đối chứng
	37
	0
	0
	2
	2
	5
	7
	8
	5
	6
	2
	0

	
	Thực nghiệm
	67
	0
	0
	0
	3
	5
	10
	12
	15
	10
	9
	3

	Bài 1 tiết
	Đối chứng
	37
	0
	1
	2
	7
	8
	7
	5
	3
	2
	2
	0

	
	Thực nghiệm
	67
	0
	0
	0
	6
	10
	14
	12
	12
	7
	4
	2


 6.2. Kết quả xếp loại học lực của học sinh

Bảng 4: Kết quả học lực các lớp đối chứng và lớp thực nghiệm học kì I lớp 11.

	   Học  lực                   

Lớp    
	Giỏi

(%)
	Khá

(%)
	Trung bình

(%)
	Yếu

(%)
	Kém

(%)

	Đối chứng
	6
	20,8
	52,9
	17,3
	3

	Thực nghiệm 
	11,5
	40,5
	40,8
	7,2
	0


 6.3. Kết luận thực nghiệm sư phạm
Thông qua việc giảng dạy và phân tích diễn biến thái độ của học sinh các giờ học tự chọn có sử dụng bài tập sáng tạo cùng với kiểm tra đánh giá học sinh đã cho kết luận: mục đích thực nghiệm sư phạm đã đạt được, khẳng định tính thiết thực của đề tài. Các kết quả thu được chứng tỏ khi tổ chức dạy học tiết học tự chọn có sự có mặt của bài tập sáng tạo với sự định hướng của giáo viên đem lại hiệu quả dõ dệt, thức đẩy tư duy sáng tạo của học sinh và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Tuy vậy, khi sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo vào dạy học còn có một số hạn chế đó là: Bài tập sáng tạo chỉ được phát huy khi học sinh đã nắm được kiến thức cơ bản, cho nên nó không thể thay thế hoàn toàn bài tập luyện tập. Do đó khi giảng dạy giáo viên cần lồng ghép cho phù hợp mới phát huy được tác dụng của bài tập sáng tạo.
V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Trên đây là một số bài tập sáng tạo được áp dụng trong các tiết học tự chọn của môn vật lý. Khi áp dụng bài tập này vào thực tế giảng dạy đã thu được những kết quả rất tốt. Phần lớn học sinh lớp 11 hăng say giải những bài tập sáng tạo do giáo viên ra đề. Các em đã biết tự tìm tòi và phát triển cho mình, cho nhóm của mình phương pháp nghiên cứu về hiện tượng vật lý nhờ làm những bài tập thí nghiệm sáng tạo và nhờ những bài tập sáng tạo nhưng một công trình nghiên cứu khoa học nhỏ. 
Kết quả khảo sát trên các lớp 11A, 11B, 11C cho thấy học sinh các lớp đã có hứng thú, hăng say trong việc giải bài tập sáng tạo. Các em có sự gợi mở khả năng tư duy sáng tạo bằng câu hỏi “ vì sao” dưới sự giúp đỡ của giáo viên. Chính nhờ vậy mà các em cảm thấy tự mình được khá phá thế giới tự nhiên với các hiện tượng vật lý phong phú. Kết quả thu được cho thấy tính chủ động trong việc học tiết tự chọn nói riêng và học môn vật lý nói chung của các em học sinh được nâng cao, và làm thay đổi lối suy nghĩ môn vật lý là môn khó học của học sinh. 





C. KẾT LUẬN

Tiết học tự chọn có một vai trò nhất định trong chương trình dạy và học môn vật lý phổ thông nói chung và môn vật lý 11 nói riêng. Dạy học sinh hiểu, nắm vững và vận dụng kiến thức vật lý phổ thông là nhiệm vụ chính của người giáo viên dạy môn Vật lý trong trường phổ thông. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó đã có rất nhiều phương pháp dạy học với mục tiêu nâng cao chất lượng học hiểu và nắm được kiến thức môn vật lý. Ngoài ra, còn có những phương pháp dạy học phải phát huy tích cực khả năng tư duy sáng tạo đối với học sinh trong việc nhận thức các hiện tượng vật lý và trong giải các bài tập vật lý, phải tạo được sự lôi cuốn khuyến khích các em thêm yêu thích môn vật lý. Với đề tài này tôi cũng không ngoài mong muốn đó. 
         Trong khuôn khổ có hạn của đề tài này, tôi xin trình bày một kinh nghiệm nhỏ, với mong muốn góp một phần giúp các em học sinh phát triển khả năng tư duy sáng tạo và tạo hứng thú, hấp dẫn học tập bộ môn Vật lý.
         Đề tài này là một kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, là những suy nghĩ của bản thân tôi, chắc chắn còn thiếu sót, mà tôi chưa nhìn thấy hết. Mong các bạn đồng nghiệp góp ý, nhận xét, đề đề tài được hoàn thiện hơn góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình giảng dạy cũng như rèn luyện, cung cấp phương pháp tư duy khoa học cho học sinh.






Kbang, ngày   01 tháng 03  năm 2013


- Xác nhận của HĐKH nhà trường                          Người viết
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

      PHIẾU TÌM HIỂU THƯC TRẠNG SỬ DỤNG BÀI TẬP VẬT LÝ

      TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP

I. Thông tin về giáo viên:

Họ và tên giáo viên:……………………………………………………………

Nơi công tác:…………………………………………………………………

Năm vào ngành:………………………………………………………………

II. Nội dung điều tra:

1.Theo đồng chí việc sử dụng bài tập vật lý trong dạy học ở trường phổ thông là:

( Không quan trọng

(  Quan trọng

( Rất quan trọng


2. Đồng chí thường sử dụng bài tập vật lý vào dạy học vào thời điểm nào trong quá trình dạy học?

( Trong tiết bài tập



         (  Khi kiểm tra bài cũ



( Khi đặt vấn đề cho một nội dung kiến thức mới.

( Khi củng cố bài




(  Khi vận dụng kiến thức mới
 

3. Trong quá trình dạy học nguồn bài tập mà các đồng chí thường sử dụng là:

( Lấy từ Sách giáo khoa vật lý.

( Lấy từ Sách bài tập vật lý.

( Lấy từ các tài liệu tham khảo khác.

( Nghiên cứu các tài liệu và đưa ra các bài tập có tính sáng tạo.

4. Quan điểm của đồng chí về bài tập sáng tạo là:

( Bài tập khó.                                                        ( Bài tập chưa có Anlogrit giải.

( Bài tập có nhiều cách giải.                                 ( Bài tập thí nghiệm.

( Bài tập hình thức giống như nội dung biến đổi. 

( Bài tập nghịch lý, nguỵ biện.                             ( Bài toán hộp đen.

5. Theo đồng chí bài tập sáng tạo khác bài tập luyện tập ở chỗ:

( Dễ hơn.                                                               ( Khó hơn

( Phải vận dụng kiến thức đã học trong những tình huống mới.

( Góp phần phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh.
6. Đồng chí hãy lấy 1 ví dụ mà đồng chí cho là bài tập sáng tạo thuộc môn vật lý:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đồng chí đồng ý với ý kiến nào thì đánh dấu “x” vào ý kiến đó. Một câu hỏi có thể chọn nhiều đáp án.

Phiếu này dùng để thăm dò thực tế, không ảnh hưởng đến các hoạt động dạy học của các đồng chí. Mong các đồng chí vui lòng cho biết thực tế. 

Chân thành cảm ơn!

PHỤ LỤC 2

Giáo án thực nghiệm mẫu:
TIẾT 27: BÀI TẬP VỀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I. Mục tiêu 

1. Kiến thức

- Củng cố các kiến thức về  khúc xạ ánh sáng.

2. Kỹ năng

- Vận dụng các kiến thức phần khúc xạ ánh sáng để giải một số bài tập.

- Rèn luyện kỹ năng phân tích lập luận giải bài tập.

3. Thái độ

- Có hứng thú học tập, yêu thích tìm tòi khoa học.

- Có ý thức vận dụng những hiểu biết vật lí vào đời sống.

II. Chuẩn bị

Ở tiết 26 giáo viên giao cho học sinh các bài tập sau: 
Bài 1.Một máng nước sâu 30 cm, rộng 40 cm có hai thành thẳng đứng. Đúng lúc máng cạn nước thì bóng râm của thành A kéo đài tới đúng chân thành B đối diện. Người ta đổ nước vào máng tới một độ cao h thì bóng của thành A ngắn bớt đi 7 cm so với trước. Biết chiết suất của nước là n = 4/3. Hãy tính h và vẽ tia sáng giới hạn bóng râm của thành máng nuocs khi có nước.
Bài 2.
Bài tập 1 ( phần bài tập nghịch lý, ngụy biện  mục III- trong đề tài)

III. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1(15 phút): Ổn định tổ chức lớp. Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Nắm tình hình lớp.

- Yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức cở bản của bài khúc xạ ánh sáng.
- Kiểm tra bài bài tập về nhà  của HS. Giải đáp những thắc mắc của Hs khi làm những bài tập phần này.
- Đánh giá sự chuẩn bị bài ở nhà của HS.
	- Lớp trưởng báo cáo tình hình lớp. 

- trình bày các kiến thức cơ bản của phần khúc xạ ánh sáng.
- Trao đổi với GV những vướng mắc của mình.


 Hoạt động 2 (25 phút): Định hướng giải các bài tập .
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bài 1: 

- Yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán?

- Vẽ hình?

- Xác định h để  HC- HC’ = CC’ = 7 cm?

- Gợi ý: khi đổ nước vào máng thi tại mặt phân cách của nước và không khí xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng nên bóng của thành A ngắn lại. 
- Ta thấy h sẽ bằng đoạn nào?
- Theo hình vẽ thì : HC = ?

                               HC’ = ?
- Vậy HC- HC’=
[image: image19.wmf].(tantanr)

hi

-

=7 cm (1)
- Yêu cầu học sinh tính tani , tanr, và áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng tìm sinr
-Thế các kết quả tính toán vào (1) ta được gì?
=> kết luận về bóng của thành A khi không có nước và khi có nước. từ đó suy ra độ sâu của mực nước cần đổ.
Bài 2: 

- Gợi ý: 

  + ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ nên i < r. Để giải quyết được bài tập này ta phải xác định được chiết suất của mặt phẳng tới, mặt phẳng khúc xạ.

  + Khi tính toán tìm góc khúc xạ ta thấy có điểm gì nghịch lý?

- Chia nhóm học sinh thảo luận, gọi đại diện các nhóm học sinh trả lời: 

- câu a) tính toán và vẽ hình?
- Câu b) tính r và nhận xét về góc này ?

+ Như thế ta có vẽ được tia khúc xạ hay không? Nếu không có tia khúc xạ vậy ta có nên nghi ngờ về định luật khúc xạ ánh sáng?

 +Yêu cầu học sinh về nhà tìm nguyên nhân chính của điều mâu thuẫn trên, đọc bài phản xạ toàn phần. 
	- Một em tóm tắt bài toán.

- Vẽ hình vào giấy nháp.
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- Trả lời: h = IH
- Trả lời: 
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- thế vào (1): 
[image: image22.wmf]43

()712

34

hcmhcm

-==>=


- học sinh lắng nghe gợi ý và đối chiếu với kết quả làm ở nhà.
- đại diện nhóm lên thực hiện.
a) i = 300  :  a) khi i = 300 thì ta dễ ràng tính được góc khúc xạ và vẽ hình:



Ta có : 
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Hình vẽ: 
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b) Khi i = 600   

Ta có:  
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 ( Vô lý ) =>       r không tồn tại.  


Hoạt động 3 (5 phút): Tổng kết bài học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Nhắc lại Định luật khúc xạ ánh sáng.
 - Tìm nguyên nhân ở câu (b) bài tập 2 .
- Đọc bài phản xạ toàn phần.
	- Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
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